
 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 3 – ĐỒNG NAI 
—————————— 

Bản án số: 89/2026/HS-ST 

Ngày: 01/04/2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
——————————————————— 

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đào Duy Mạnh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

+ Ông Nguyễn Quí Hạc – Cán bộ hưu trí. 

+ Bà Nguyễn Thị Thu Phượng - Hội viên hội phụ nữ xã Hưng Thịnh, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Hà - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 3 – 

Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 – Đồng Nai tham gia phiên 

tòa: Ông Phạm Ngọc Lương - Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 04 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 3 – Đồng 

Nai, xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 44/2026/TLST-HS ngày 

10 tháng 02 năm 2026 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 40/2026/QĐXXST-

HS ngày 03 tháng 03 năm 2026 và Thông báo về việc thay đổi thời gian xét xử số 

38/TB-TA ngày 27 tháng 03 năm 2026 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Thạch Oanh N, sinh ngày 19/10/2007 tại Trà Vinh. Giới tính: 

Nam. Căn cước công dân số: 084207002564. Đăng ký cư trú tại: Ấp G, xã N, tỉnh 

Vĩnh Long. Hiện cư trú tại: Ấp E, xã A, tỉnh Đồng Nai. Quốc tịch: Việt Nam. Dân 

tộc: Khmer. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 04/12. Nghề nghiệp: Buôn bán. 

Con ông Thạch Pha L và bà Thạch Thị Canh N1. Bị cáo chưa có vợ, con. 

- Tiền án: Không có. 

- Tiền sự: Không có. 

Bị cáo ra đầu thú và bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/08/2025 đến nay.  

- Người đại diện theo pháp luật của bị cáo Thạch Oanh N: Ông Thạch Pha 

L, sinh năm 1988 và bà Thạch Thị Canh N1, sinh năm 1988. Địa chỉ liên hệ: Ấp 

E, xã A, tỉnh Đồng Nai.  

- Người bào chữa của bị cáo Thạch Oanh N: Bà Bùi Thị H – Trợ giúp viên 

pháp lý của Trung tâm T1, tỉnh Đồng Nai. 

- Người làm công tác xã hội: Ông Phạm Quốc C, sinh năm 1975. Chức vụ: 

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã A, tỉnh Đồng Nai. 
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- Bị hại: Ông Nguyễn Thanh H1 (đã chết). 

Đại diện hợp pháp của bị hại:  

+ Bà Thạch Thị Canh N1, sinh năm 1988. Địa chỉ cư trú: Ấp E, xã A, tỉnh 

Đồng Nai.  

+ Bà Phan Thị Ánh T, sinh năm 1970. Địa chỉ: Ấp D, xã A, tỉnh Đồng Nai.  

- Người làm chứng:  

+ Anh Mai Văn Đ, sinh năm 2000.  

+ Anh Trần Hoài N2, sinh năm 2002.  

+ Anh Danh Quốc L1, sinh năm 2005.  

+ Anh Nguyễn Khánh D, sinh năm 1999.  

+ Anh Cao Văn X, sinh năm 1989.  

 (Bị cáo, bà N1, bà H, ông C, bà T có mặt, ông Thạch Pha L và những 

người làm chứng vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 23 giờ ngày 18/8/2025, Thạch O Na ngồi nhậu tại quán Phố Đ cùng 

nhóm bạn gồm: Mai Văn Đ, Trần Hoài N2, Danh Quốc L1. Thời điểm này có ông 

Nguyễn Thanh H1 (bố dượng N), bà N1 và các anh Nguyễn Khánh D, Cao Văn 

X cùng ngồi nhậu tại quán cách bàn N khoảng 02 mét. Đến khoảng 23 giờ 45 phút 

cùng ngày, N đi vệ sinh thì nghe tiếng ông H1 đang cãi nhau, lớn tiếng với bà N1, 

nên N đến cự cãi với ông H1. 

Lúc này ông H1 cự cãi và xông đến chỗ N, thì N dùng tay trái đấm ông H1 

01 cái trúng vào vùng đầu bên trái, làm ông H1 ngã xuống nền bê tông trong tư 

thế nằm ngửa. N tiếp tục cúi người xuống dùng tay phải đấm liên tiếp 02 cái trúng 

vào đầu ông H1 thì được mọi người can ngăn kéo N ra. Ông H1 bất tỉnh, mặt tím 

tái nằm dưới nền bê tông nên mọi người đưa ông H1 đến Trung tâm y tế khu vực 

T để cấp cứu nhưng ông H1 đã tử vong trước đó.  

Đến ngày 19/8/2025, Thạch Oanh N đến Công an xã A, tỉnh Đồng Nai đầu 

thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.  

Vật chứng thu giữ: 01 quần kaki lửng màu đen, 01 áo sơ mi tay ngắn màu 

đen phía trước áo có chữ Gucci màu trắng nâu thu giữ của Thạch Oanh N; 02 

camera hiệu Yoosee màu trắng, đen; 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu tím 

của chị Thạch Thị Canh N1; 02 thẻ nhớ dung lượng 32GB thu giữ của Thạch Thị 

Canh N1 bên trong chứa dữ liệu ghi lại cảnh N đánh anh H1. 

Tại Kết luận giám định tử thi số 1708/KL - KTHS ngày 04/12/2025 của 

Phòng K - Công an tỉnh Đ kết luận:  

+ Xuất huyết khoang dưới nhện toàn bộ đại não và tiểu não. 

+ Mô bệnh học: Chảy máu dưới nhện vùng bán cầu đại não, tiểu não và 

quanh cầu, hành não. Tổn thương cơ tim dạng tăng co. Phù phổi cấp. Dập phổi 

kiểu tăng giảm tốc.  
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+ Nguyên nhân chết: Chấn thương sọ não gây sốt huyết não. 

Tại bản Cáo trạng số: 113/CT-VKS-HS ngày 05 tháng 02 năm 2026, Viện 

kiểm sát nhân dân khu vực 3 -  Đồng Nai đã truy tố bị cáo Thạch Oanh N về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 134 của Bộ luật 

Hình sự. 

Tại Báo cáo điều tra xã hội của người làm công tác xã hội: Bị cáo Thạch 

Oanh N không đủ điều kiện áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng theo quy định 

tại khoản 5 Điều 35, Điều 38 Luật Tư pháp người chưa thành niên. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Đồng Nai giữ 

nguyên quyết định truy tố và đề nghị:  

+ Tuyên bố bị cáo Thạch Oanh N phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

+ Áp dụng các tình tiết giảm nhẹ: Điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. 

+ Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có; 

+ Xử phạt bị cáo Thạch Oanh N mức án từ 05 năm đến 05 năm 06 tháng tù. 

+ Về xử lý vật chứng:  

Đề nghị Tòa án tuyên tịch thu tiêu hủy 01 quần kaki lửng màu đen, 01 áo sơ 

mi tay ngắn màu đen phía trước áo có chữ Gucci màu trắng nâu. 

Trả lại 02 camera hiệu Yoosee màu trắng, đen; 01 điện thoại di động hiệu 

Oppo màu tím cho chị Thạch Thị Canh N1 vì không liên quan đến hành vi phạm 

tội. 

+ Về trách nhiệm dân sự/ Bồi thường thiệt hại: Đại diện bị hại đã nhận tiền 

bồi thường thiệt hại và không có yêu cầu gì thêm.  

+ Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.  

- Người bào chữa cho bị cáo chưa thành niên trình bày ý kiến: Bị cáo phạm 

tội khi chưa đủ 18 tuổi nên nhận thức, điều khiển hành vi bị hạn chế. Do cha mẹ 

bị cáo khó khăn về kinh tế nên thiếu sự quan tâm, chăm sóc, giám sát con cái. Đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng mức hình phạt thấp nhất, dưới mức đề nghị của đại 

diện Viện kiểm sát để bị cáo có cơ hội sớm đoàn tụ với gia đình và hòa nhập với 

cộng đồng. 

- Bị cáo và đại diện hợp pháp của bị cáo không có ý kiến tranh luận với bản 

luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Đồng Nai. Bị cáo thừa 

nhận hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, cáo trạng truy tố đúng người, đúng 

tội, không có oan sai, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm 

được về đoàn tụ với gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của mình như đã nêu ở trên. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với 

nội dung bản Cáo trạng số: 113/CT-VKS-HS ngày 05 tháng 02 năm 2026 của 
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Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Đồng Nai, Kết luận giám định tử thi số 

1708/KL-KTHS ngày 04/12/2025 của Phòng K - Công an tỉnh Đ, lời khai của đại 

diện bị hại, lời khai của người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu 

thập trong hồ sơ vụ án. 

Có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 18/08/2025 tại quán 

nhậu Phố Đ thuộc ấp E, xã A, tỉnh Đồng Nai, Thạch Oanh N có hành vi dùng tay 

đấm liên tiếp 03 cái vào vùng đầu của ông Nguyễn Thanh H1, hậu quả làm ông 

H1 bị chấn thương sọ não, gây xuất huyết não dẫn đến tử vong. 

Hành vi nêu trên của Thạch Oanh N đã phạm vào tội: “Cố ý gây thương tích” 

quy định tại điểm a khoản 4 Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ 

sung năm 2017), sửa đổi bổ sung năm 2025. 

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến sức 

khỏe, tính mạng của ông Nguyễn Thanh H1 được pháp luật công nhận và bảo vệ, 

gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, cần xử phạt bị cáo 

một mức án đủ nghiêm nhằm cải tạo và giáo dục bị cáo có ý thức tuân thủ pháp 

luật, đồng thời còn răn đe và phòng ngừa chung. 

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo tự nguyện ra đầu thú; 

quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã 

tự nguyện bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả; đại diện bị hại đề nghị xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Khi quyết 

định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo dùng tay trái đấm ông 

H1 01 cái trúng vào vùng đầu bên trái, làm ông H1 ngã xuống nền bê tông sau đó 

lại dùng tay phải đấm liên tiếp 02 cái trúng vào đầu ông H1 thì được mọi người 

can ngăn kéo bị cáo ra. Do đó, bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng “Cố tình thực 

hiện tội phạm đến cùng” theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình 

sự. 

[5] Về xử lý vật chứng:  

Tịch thu tiêu hủy đối với 01 quần kaki lửng màu đen, 01 áo sơ mi tay ngắn 

màu đen phía trước áo có chữ Gucci màu trắng nâu của Thạch Oanh N. 

Trả lại 02 camera hiệu Yoosee màu trắng, đen; 01 điện thoại di động hiệu 

Oppo màu tím cho chủ sở hữu là chị Thạch Thị Canh N1 vì không liên quan đến 

hành vi phạm tội. 

[6] Về biện pháp tư pháp/Bồi thường thiệt hại: Đại diện bị hại không có yêu 

cầu nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét, giải quyết. 

[7] Đề nghị của Người bào chữa cho bị cáo chưa thành niên phù hợp với 

nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[8] Đề nghị của Kiểm sát viên cơ bản phù hợp với nhận định của Hội đồng 

xét xử. 

[9] Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố, xét xử phù hợp với quy định của pháp luật. 
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[10] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm, dân sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 134; Điều 90; điểm b, s khoản 1, khoản 

2 Điều 51; điểm e khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015, (sửa đổi bổ 

sung năm 2017), sửa đổi bổ sung năm 2025; Điều 119 Luật tư pháp người chưa 

thành niên. 

1.1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Thạch O Na phạm vào tội: “Cố ý gây 

thương tích”. 

1.2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Thạch Oanh N 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng 

tù; thời hạn tù tính từ ngày 19/08/2025. 

2. Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 47 Bộ luật Hình sự: 

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) quần kaki lửng màu đen, 01 (một) áo sơ mi tay 

ngắn màu đen phía trước áo có chữ Gucci màu trắng nâu. 

(Vật chứng hiện đang tạm giữ tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3, tỉnh 

Đồng Nai theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 11/02/2026 của 

Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3, tỉnh Đồng Nai). 

3. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội: Buộc bị cáo Thạch Oanh N phải nộp số tiền 200.000 đồng (Hai trăm ngàn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị cáo, người bào chữa cho bị cáo; đại diện 

hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày; người có 

mặt tính từ ngày tuyên án, người vắng mặt tính từ ngày nhận được bản án hoặc 

bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- Người TGTT khác; 

- VKSND khu vực 3 – Đồng Nai;  

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 
- THADS tỉnh Đồng Nai;  

- Cơ quan điều tra;  

 - Trại TG số 1 – CA tỉnh Đồng Nai; 

- Công an cấp xã nơi bị cáo cư trú;  

- Phòng PV06 - Công an tỉnh Đồng Nai;  

- Lưu: hồ sơ vụ án; CQ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Đào Duy Mạnh 

 

 

 

 

 


